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[bookmark: _Toc98351560][bookmark: _Toc98355994]1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra cuối kì II môn Hóa, lớp 8
a) Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì II.
Nội dung: 
+ Chủ đề 2: Ôxi; Tính chất của ôxi; Phản ứng hóa hợp; Ôxít 
+ Chủ đề 3: HIĐRO; Tính chất của hiđro; Điều chế hiđro. Phản ứng thế
+ Chủ đề 4: NƯỚC; Tính chất hóa học của nước
+ Axit- Bazơ- Muối
+ Chủ đề 5: DUNG DỊCH; Dung dịch; Nồng độ dung dịch
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 6 câu, vận dụng 2 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
- Phần tự luận: 5,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 1,5  điểm; Vận dụng: 1,5 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
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	1. + Chủ đề 2: Ôxi; Tính chất của ôxi; Phản ứng hóa hợp; Ôxít 
 (6 tiết)
	 
	4
	1(2 ý)
	2
	
	
	
	
	
	
	2,5

	2. Chủ đề 3: HIĐRO; Tính chất của hiđro; Điều chế hiđro. Phản ứng thế
 ( 4 tiết)
	 1( 2 ý)
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1,5

	3. Chủ đề 4: NƯỚC; Tính chất hóa học của nước
 (2tiết)
	 
	2
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	4. Axit- Bazơ- Muối ( 2 tiết).
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1,0

	5. Chủ đề 5: DUNG DỊCH; Dung dịch; Nồng độ dung dịch
( 6 tiết).
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	1 ý
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	1,5
	0,5
	1,0
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	5,0
	5,0
	

	Tổng số điểm
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	1,0 điểm
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b) Bản đặc tả
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	1. Chủ đề 2: Ôxi
	
	
	
	

	- Tính chất của ôxi; 
- Phản ứng hóa hợp;
 - Ôxít 
	Nhận biết
	 Biết được tính chất vật lý của oxi
	
	
	
	

	
	
	- Biết được tính chất hóa học của oxit
	
	1
	
	C1

	
	
	- Biết được khái niệm phản ứng hóa hợp
	
	
	
	

	
	
	 ứng dụng của oxi trong đời sống và sản xuất
	
	
	
	

	
	
	- Biết cách gọi tên oxit nói chung
	
	
	
	

	
	
	- Biết cách lập CTHH của oxit
	
	
	
	

	
	
	- Biết được phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
	
	1
	
	C18

	
	
	- Biết được đâu là oxit axit, đâu là oxit bazơ
- Biết được một số phản ứng hóa học cụ thể thuộc PƯHH
	
	1
1
	
	C2
 C3

	
	Thông hiểu


	 Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với Fe, S, P, C và rút ra nhận xét về TCHH của oxi
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được một số phản ứng cụ thể thuộc loại phản ứng phân hủy hay phản ứng hóa hợp
- Viết được các PTHH và cân bằng được 
- Hiểu để có thể tính được thể tích của khí oxi
	

1
	1


1
	

C21(2ý)

	C19 


C16

	
	Vận dụng  

	- Tính được thể tích khí oxi( đktc) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3: HIĐRO
	
	
	
	

	- Tính chất của hiđro; 
 - Điều chế hiđro. 
- Phản ứng thế

	Nhận biết
	 Biết được tính chất vật lý của hidro
	
	
	
	

	
	
	- Biết được tính chất hóa học của hidro
	
	
	
	

	
	
	- Biết được ứng dụng của hidro
	
	
	
	

	
	
	- Biết được phương pháp điều chế hidro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp
	
	
	
	

	
	
	- Biết được phản ứng thế là gì?
	2
	1
	C21, 22(1 ý)
	C4

	
	
	- Biết được cách thu khí Hidro trong phòng thí nghiệm
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thực nghiệm và rút ra nhận xét về TCVL và TCHH của hidro
- Viết PTHH minh họa tính khử của hidro
	
	
	
	

	
	
	- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thực nghiệm và rút ra nhận xét về phương pháp điều chế và cách thu khí hidro
	
	1
	
	C17

	
	Vận dụng 
	- Tính thể tích khí hidro( đktc) tham gia phản ứng và sản phẩm
	
	
	
	

	
	Vận dụng  Cao
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4: NƯỚC
	
	
	
	

	

Tính chất hóa học của nước

	Nhận biết
	- Biết được thành phần định tính và định lượng của nước
	
	
	
	

	
	
	- Biết được tính chất của nước
	
	1
	
	C14

	
	
	- Biết được vai trò của nước trong đời sống và sản xuất
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết dung dịch là axit hay bazơ bằng giấy quỳ tím
	
	1
	
	C5

	
	Thông hiểu
	- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh TN phân tích và tổng hợp nước, rút ra được nhận xét về thành phần của nước.
- Viết PTHH của nước với một số kim loại và với oxit bazơ, oxit axit
	1
	
	C21(1 ý)
	

	
	Vận dụng 
	- Giai thích một số hiện tượng thực tế có lien quan đến TC của nước
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng để tính theo PTHH
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	Axit- Bazơ- Muối
	
	
	
	

	

Axit- Bazơ- Muối
	Nhận biết
	- Biết được định nghĩa về axit, bazơ, muối theo thành phần phân tử
	
	
	
	

	
	
	- Biêt được dung dịch là axit hay bazơ bằng giấy quỳ tím.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Đọc được tên một số axit, bazơ, muối theo CTHH cụ thể và ngược lại.
	
	1
	
	C8

	
	Thông hiểu
	- Phân loại được axit, bazơ, muối theo công thức hóa học cụ thể
	
	2
	
	C6,7

	
	Vận dụng 
	- Viết CTHH của một số axit, ba zơ, muối khi biết hóa trị của nguyên tố và gốc axit
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	Chủ đề 5: DUNG DỊCH
	

	Dung dịch; Nồng độ dung dịch
	Nhận biết
	- Biết được khái niệm về dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dich chưa bão hòa
	
	1
	
	C9

	
	
	Biết được biện pháp làm quá trình hòa tan một số chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn
	
	
	
	

	
	
	- Biết được khái niệm về độ tan theo khối lượng hoặc thể tích
	
	
	
	

	
	
	- Biết các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn, chất khí..
	
	1
	
	C13

	
	
	- Biết được khái niệm về nồng độ phần trăm và nồng độ mol
	
	1
	
	C20

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được quá trình hòa tan một số chất rắn trong nước
	
	1
	
	C10

	
	
	- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch, chất tan và dung môi
- 
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được công thức để tính C%, CM
	1
	2
	C22( 2ý)
	C11,12

	
	
	- Tính được độ tan của một vài chất rắn
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Để tính nồng độ % của dung dịch thu được
	1
	
	C22(1 ý)
	


Phần I: Trắc nghiệm.( 5 điểm)
Câu 1: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.
A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3                   B. SO3, Na2O, CaO, P2O5
C. ZnO, CO2, SiO2, PbO                     D. SO2, Al2O3, HgO, K2O
Câu 2: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
A. CO, CÔ2, MnO2, Al2O3                     B. CO2, SO2, P2O5, SO3
C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO                    D. Na2O, BaO, H2O, H2O2
Câu 3: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:
A. 3Fe + 3O2  -> Fe3O4                            B. 3S +2O2 - > 2SO2
C. CuO +H2 -> Cu + H2O                     D. 2P + 2O2 - > P2O5
Câu 4: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:
A. 2KClO3 - > 2KCl + O2                      B. SO3 +H2O - > H2SO4
C. Fe2O3 + 6HCl - >2FeCl3 +3 H2O       D. Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O
Câu 5: Có những chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4. Dùng những thuốc thử nào để có thể phân biệt được các chất trên?
A. Dùng axit và giấy quì tím                                     B. Dùng axit H2SO4 và phenolphtalein
C. Dùng H2O và giấy quì tím                                        D. Dùng dung dịch NaOH
Câu 6: Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm muối: 
A. MgCl2; Na2SO4; KNO3
B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2
C. CaSO4; HCl; MgCO3
D. H2O; Na3PO4; KOH
Câu 7: Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm axit:
A. HCl; NaOH      B. CaO; H2SO4      C. H3PO4; HNO3    D. SO2; KOH
Câu 8: Hãy tìm CTHH có  tên  sau: Sắt (II) hidroxit
A. NaOH                   B. Fe(OH)2                 C. Al(OH)3           D. Fe(OH)3
Câu 9: Khi hoà tan 100ml rượu êtylic vào 50ml nước thì:
A. Rượu là chất tan và nước là dung môi
B. Nước là chất tan và rượu là dung môi
C. Nước và rượu đều là chất tan
D. Nước và rượu đều là dung môi
Câu 10: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thé nào?
A. Đều tăng      B. Đều giảm       C. Phần lớn tăng      D. Phần lớn giảm
Câu 11: Trong 225ml nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:
A. 10%              B. 11%                 C. 12%                     D. 13%
Câu 12: Hoà tan 12g SO3 vào nước để được 100ml dung dịch.Nồng độ của dung dịch H2SO4 thu được là:
A. 1,4M              B. 1,5M                  C. 1,6M                  D, 1,7M
Câu 13: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?
A. Tăng      B. Giảm     C. Có thể tăng hoặc giảm     D. Không thay đổi
Câu 14: Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A. Fe, Zn, Li, Sn                               B. Cu, Pb, Rb, Ag
C. K, Na, Ca, Ba                                D. Al, Hg, Cs, Sr   
Câu 15: Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu nào trong số các màu cho dưới đây?
           A. Xanh            B. Đỏ            C. Tím              D. Không xác định được
Câu 16: Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:
A. 33,6 lít             B. 3,36 lít            C. 11,2 lít              D.1,12 lít
Câu 17: Trong phòng thí nghiệm khí oxi được thu bằng cách đẩy nước vì
A. oxi nặng hơn không khí;                             C. oxi tan ít trong nước;
B. oxi tan nhiều trong nước                             D. oxi không tan trong nước.

Câu 18:: Nguyên liệu thường dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là
      A.  CaCO3;                      B.  KMnO4;                 C.  K2MnO4;                   D.  MnO2.
Câu 19: Trong những phương trình hóa học sau, phương trình nào xảy ra phản ứng thế?


A.   O2  +  2H2     2H2O                       B.   H2O    +  CaO      Ca(OH)2     

C.  2KClO3    2KCl    + 3O2 ↑              D.   Mg   +  CuSO4  →   MgSO4 +  Cu
Câu 20:  Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl, người ta làm thế nào?                                
A. Tính số gam HCl có trong 100g dung dịch
B. Tính số gam HCl có trong 1lít dung dịch
C. Tính số gam HCl có trong 100og dung dịch
D. Tính số mol HCl có trong 1lít dung dịch
Phần II. Tự luận( 5 điểm)
Câu 21 (2đ): Lập phương trình của các phản ứng hóa học sau:
 a,   Al + O2    ?				                                    b,Fe2O3 + H2      Fe + H2O
c,  C2H4 + O2     CO2 + ?	                                  d, P2O5 + H2O   ?
Câu 22(3đ):
a. Tính nồng độ mol của 10,6 g Na2CO3 trong 400 ml dung dịch
b. Tính số mol và số gam chất tan của 250 ml dung dịch CaCl2 0,2 M
 c.  Hòa tan 23 g Na tác dụng với 100 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được cho biết có phản ứng có phản ứng: Na + H2O     NaOH + H2
Đáp án- biểu điểm
 Phần I: Trắc nghiệm.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ

	1-B
	2-B
	3-C
	4-D
	5-C
	6-A
	7-C
	8-B
	9-A
	10-C

	11-A
	12-B
	13-A
	14-C
	15-B
	16-A
	17-C
	18-B
	19-D
	20-A


Phần II: Tự luận
Câu 21 (2đ): Lập đúng mỗi phương trình được 0,5 đ:


a,   4Al +3 O2   2 Al2O3				                                    b,Fe2O3 +3 H2     2 Fe +3 H2O

c,  C2H4 + 2O2  CO2 +2 H2O                                                   d, P2O5 + 3H2O  2 H3PO4
Câu 22 (3đ):  
a. Tính được n Na2CO3 = 10,6 : 106 = 0,1 (mol)                        (0,375 đ)
Nồng độ mol của dung dịch là: 0,1: 0,4 = 0,25 M                (0,375 đ)
b. Tính được số mol của CaCl2 = 0,2. 0,25 = 0,05 (mol)         (0,375 đ)
Số gam của CaCl2 là: 0,05. 111= 5,55 g                               (0,375 đ)
c. Viết PTHH 
                              2Na + 2H2O    2NaOH + H2                 (0,25 đ)
             Tính được n Na = 23 : 23 = 1 (mol)                                       (0,25 đ)
Theo PTHH ta có n NaOH = nNa = 1 (mol)                         (0,25 đ)
mNaOH = 1.40= 40(g)                                                       (0,25 đ)
             md d= 23 +100 = 123(g)                                                 (0,25 đ)
Nồng độ % của dung dịch là: 40: 123.100% = 32,5%    (0,25 đ)
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MA TR ? N, B ? N Đ ? C T ?   VÀ Đ ?   KI ? M TRA  CU ? I HKII MÔN HÓA 8       1.  Khung ma tr ? n và đ ? c t ?   đ ?   ki ? m tra  cu ? i   kì   II  môn  Hóa , l ? p  8   a) K hung ma tr ? n   -   Th ? i đi ? m ki ? m tra:  Ki ? m tra cu ? i   h ? c kì II.   N ? i dung:    +  Ch ?   đ ?   2: Ôxi ;   Tính ch ? t c ? a ôxi ;  Ph ? n  ? ng hóa h ? p ;  Ôxít     +   Ch ?   đ ?   3: HIĐRO ;  Tính ch ? t c ? a hiđro ;  Đi ? u ch ?   hiđro. Ph ? n  ? ng th ?   +   Ch ?   đ ?   4: NƯ ? C ;  Tính ch ? t hóa h ? c c ? a nư ? c   +   Axit -   Bazơ -   Mu ? i   +   Ch ?   đ ?   5: DUNG D ? CH ;  Dung d ? ch ;  N ? ng đ ?   dung d ? ch   -   Th ? i gian làm bài:   45   phút.   -   Hình th ? c ki ? m tra:   K ? t   h ? p   gi ? a   tr ? c   nghi ? m   và   t ?   lu ? n   (t ?   l ?   5 0%   tr ? c   nghi ? m,   5 0%   t ?   lu ? n).   -   C ? u trúc:   -   M ? c đ ?   đ ? :   40%   Nh ? n   bi ? t;   30%   Thông   hi ? u;   20%   V ? n   d ? ng;   10%   V ? n   d ? ng   cao.   -   Ph ? n   tr ? c   nghi ? m:   5 ,0 đi ? m,  (g ? m  20   câu h ? i: nh ? n bi ? t: 12 câu, thông hi ? u: 6   câu , v ? n d ? ng 2 câu ) , m ? i câu 0,25  đi ? m;    -   Ph ? n t ?   lu ? n: 5 ,0 đi ? m   (Nh ? n bi ? t: 1,0 đi ? m; Thông hi ? u: 1 ,5    đi ? m; V ? n d ? ng: 1,5   đi ? m; V ? n d ? ng cao: 1,0 đi ? m).    

